
              SỞ GD&ĐT TỈNH NINH BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

THÔNG TIN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2026 CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH 

QUY K44, K45

STT Họ và tên người học Ngày tháng 
năm sinh Số hiệu văn bằng

Số vào sổ 
gốc cấp 

văn bằng

1 PHẠM VÂN ANH 08/01/1998 CĐ 00031804 44 /44CQ2026

2 TỐNG THỊ LAN 26/09/1997 CĐ 00031805 01 /45CQ2026

3 VŨ THỊ PHƯƠNG ANH 20/08/2005 CĐ 00031806 02 /45CQ2026

4 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 21/12/2005 CĐ 00031807 03 /45CQ2026

5 NGUYỄN THỊ BÍCH 26/03/2004 CĐ 00031808 04 /45CQ2026

6 NGUYỄN THỊ BÌNH 18/12/2005 CĐ 00031809 05 /45CQ2026

7 LẠI THỊ NGỌC CHÂM 28/12/2004 CĐ 00031810 06 /45CQ2026

8 ĐÀM THỊ THANH CHÚC 29/10/2005 CĐ 00031811 07 /45CQ2026

9 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 14/04/2004 CĐ 00031812 08 /45CQ2026

10 PHẠM THỊ DIỆU 15/10/2005 CĐ 00031813 09 /45CQ2026

11 TRẦN HƯƠNG GIANG 02/09/2005 CĐ 00031814 10 /45CQ2026

12 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 06/10/2005 CĐ 00031815 11 /45CQ2026

13 LƯƠNG THỊ THU HIỀN 25/08/2005 CĐ 00031816 12 /45CQ2026

14 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 19/10/2005 CĐ 00031817 13 /45CQ2026

15 PHAN THỊ HỒNG HOA 01/04/2005 CĐ 00031818 14 /45CQ2026

16 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 06/11/2005 CĐ 00031819 15 /45CQ2026

17 HOÀNG THANH HUYỀN 12/05/2005 CĐ 00031820 16 /45CQ2026

18 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 28/10/2005 CĐ 00031821 17 /45CQ2026

19 NGUYỄN THỊ LÀ 20/04/2002 CĐ 00031822 18 /45CQ2026



20 TRẦN THẢO LY 20/12/2005 CĐ 00031823 19 /45CQ2026

21 BÙI THỊ MAI 05/11/2005 CĐ 00031824 20 /45CQ2026

22 TRẦN THU MINH 24/11/2005 CĐ 00031825 21 /45CQ2026

23 LÊ THỊ MY 04/08/2003 CĐ 00031826 22 /45CQ2026

24 VŨ QUỲNH NGA 04/05/2005 CĐ 00031827 23 /45CQ2026

25 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC 25/03/2005 CĐ 00031828 24 /45CQ2026

26 PỜ THỊ KIM OANH 10/08/2005 CĐ 00031829 25 /45CQ2026

27
NGUYỄN THỊ THU 
PHƯƠNG 17/08/2005 CĐ 00031830 26 /45CQ2026

28 VŨ THỊ THANH TÂM 11/02/2005 CĐ 00031831 27 /45CQ2026

29 ĐỖ THU TRANG 22/01/2002 CĐ 00031832 28 /45CQ2026

30 HOÀNG THỊ THUỲ TRANG 21/10/2003 CĐ 00031833 29 /45CQ2026

31 BÙI THẢO VY 05/09/2005 CĐ 00031834 30 /45CQ2026

32 ĐỖ THỊ YÊU 06/02/2005 CĐ 00031835 31 /45CQ2026

33 HOÀNG THỊ LAN ANH 11/02/2005 CĐ 00031836 32 /45CQ2026

34 NGUYỄN MINH ANH 05/09/2005 CĐ 00031837 33 /45CQ2026

35 LƯU NGUYỄN NGỌC ÁNH 09/10/2005 CĐ 00031838 34 /45CQ2026

36 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 14/11/2005 CĐ 00031839 35 /45CQ2026

37 ĐOÀN THỊ KHÁNH CHI 10/10/2005 CĐ 00031840 36 /45CQ2026

38
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
GIANG 16/01/2005 CĐ 00031841 37 /45CQ2026

39 PHẠM NGỌC HÀ 31/10/2005 CĐ 00031842 38 /45CQ2026

40 NGÔ THU HOÀI 16/10/2002 CĐ 00031843 39 /45CQ2026

41 PHẠM THỊ BÍCH HOÀI 10/07/2005 CĐ 00031844 40 /45CQ2026

42 TRẦN THỊ THUÝ HƯỜNG 22/06/2004 CĐ 00031845 41 /45CQ2026



43 PHẠM THANH HUYỀN 16/12/2005 CĐ 00031846 42 /45CQ2026

44 NGÔ THỊ TUYẾT MAI 26/02/2005 CĐ 00031847 43 /45CQ2026

45 TRẦN XUÂN MAI 06/04/2002 CĐ 00031848 44 /45CQ2026

46 NGUYỄN TRÀ MY 16/01/2004 CĐ 00031849 45 /45CQ2026

47 NGUYỄN THỊ THUÝ NGA 20/10/2005 CĐ 00031850 46 /45CQ2026

48 NGUYỄN THỊ NHUNG 11/03/2005 CĐ 00031851 47 /45CQ2026

49 BÙI TRẦN MINH PHƯƠNG 28/09/2005 CĐ 00031852 48 /45CQ2026

50 ĐINH THỊ HẢI PHƯƠNG 21/09/2005 CĐ 00031853 49 /45CQ2026

51 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 22/06/2003 CĐ 00031854 50 /45CQ2026

52 ĐỖ THỊ PHƯỢNG 05/04/2004 CĐ 00031855 51 /45CQ2026

53 PHẠM NHƯ QUỲNH 29/09/2005 CĐ 00031856 52 /45CQ2026

54 PHẠM THỊ CHÚC QUỲNH 23/05/2005 CĐ 00031857 53 /45CQ2026

55 NGUYỄN THỊ THẢO 22/01/2003 CĐ 00031858 54 /45CQ2026

56 DƯƠNG HOÀI THU 25/06/2005 CĐ 00031859 55 /45CQ2026

57 LẠI THỊ THU TRÀ 19/04/2005 CĐ 00031860 56 /45CQ2026

58 PHẠM BÙI THÙY TRANG 01/07/2005 CĐ 00031861 57 /45CQ2026

59 PHẠM THỊ THU TRANG 16/12/2005 CĐ 00031862 58 /45CQ2026

60 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 27/09/2005 CĐ 00031863 59 /45CQ2026

61 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 17/02/2005 CĐ 00031864 60 /45CQ2026

Danh sách gồm 61 sinh viên. HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Hiển
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